
DANH SÁCH ĐỀ XUẤT CẤP HỌC BỔNG NĂM 2021 
- QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

1 Nguyễn Thị Kiều Thư 26/08/2003 An Giang Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

2 Tạ Hà My 5/3/2003 Bắc Giang Thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

3 Cao Ngọc Diễm 6/1/2003 Bến Tre 83/1 ấp Xuơng Thới, xã Thới Thịnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

4 Lê Hữu Thế 28/01/2003 Bến Tre 88/2 ấp Quý Thuận B, Xã Hòa Lợi, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.

5 Nguyễn Thị Mộng Xuyên 13/5/2003 Bến Tre Ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

6 Trần Thị Như Ngọc 12/26/2003 Bến Tre Ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

7 Huỳnh Nhi 25/12/2003 Bình Định Khu phố Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

8 Lê Yến Nhi 4/6/2003 Bình Định 15/21 Nguyễn Trường Tô, xóm Bằng Châu,thị trấn Đập Đá, thị xã An Nhơn, 
tỉnh Bình Định

9 Đỗ Thanh Hải 25/3/2003 Bình Phước Hẻm 419, ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

10 Kim Ngọc Mẫn 6/9/2003 Cà Mau Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

11 Nguyễn Thị Mỹ 7/12/2003 Cà Mau Ấp Liên Hòa, Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

12 Trịnh Yến Nhi 26/5/2003 Cà Mau 197/23 Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau

13 Hoàng Thị Hằng 15/2/2003 Cao Bằng Xóm Sơn Hà, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

14 Nguyễn Thùy Trang 8/2/2003 Cao Bằng Xóm Sộc Áng, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

15 Lương Thị Duyên 8/11/2003 Cao Bằng Xóm Rằng Rang, xã Lãng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

16 Lý Thị Hạnh 8/14/2003 Cao Bằng Xóm Bo Nặm, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

17 Quan Thị Mỹ Linh 5/3/2003 Cao Bằng Xóm Nà Bốp, xã Cô Ba, huyện Bảo Lục, tỉnh Cao Bằng.

18 Lê Văn Trì 19/05/2003 Đắk Lắk Quốc lộ 26, Km79, thôn Eatê, xã Krông Tinh - huyện M'Đrắk - tỉnh Đắk lắk



19 Võ Thị Phi Loan 1/10/2003 Đắk Lắk Thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền- huyện Krông Bông- tỉnh Đăk Lăk

20 Vũ Thị Hà 10/9/2003 Đắk Nông

Thôn 11, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
 
Đ.chỉ nhận thư: 6 đường Nguyễn Tất Thành, Kiến Đức, Đăk R'Lấp, tỉnh 
Đăk Nông

21 Y Đôi Bol 10/5/2002 Đắk Nông E189 Thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

22 Phạm Quỳnh Anh 9/12/2003 Điện Biên Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ, Tổ Dân phố 6 Phuờng Thanh Truờng,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Diện Biên

23 Phùng Thị Thảo 27/2/2003 Hà Giang xóm Bản Tại, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

24 Lê Thị Hà Trang 26/9/2003 Hà Nam Thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

25 Nguyễn Kim Anh 6/19/2003 Hưng Yên Dân Tiến, thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

26 Cao A Lích 10/1/2003 Khánh Hòa Thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

27 Nguyễn Thị Kim Thùy 14/2/2003 Khánh Hòa thôn Vĩnh Đông, Xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

28 Hảng A Chùng 2/2/2003 Lai Châu xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

29 Trần Lê Hương 23/09/2003 Lâm Đồng 15/9 Hồng Bàng, tổ 6, phường II, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

30 Nông Thị Lệ 3/27/2003 Lạng Sơn Thôn Nà Bản - xã Hồng Thái - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn

31 Lê Thị Thanh Trúc 22/02/2003 Long An 451, ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Minh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

32 Đặng Quang Huy 27/6/2003 Nghệ An Xóm 1, xã Thi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

33 Trần Thị Phương Thảo 4/22/2003 Nghệ An Khối Thân Ái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

34 Nguyễn Thị Anh 31/10/2003 Nghệ An Xóm 8 (mới), xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

35 Vi Thị Hoài Nhi 1/11/2003 Nghệ An Bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

36 Lê Thị Mùi 7/8/2003 Phú Thọ Khu Gò Chàm, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

37 Trương Thị Sương 21/7/2003 Quảng Trị Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị



38 Trần Thị Huỳnh Như 24/9/2003 Sóc Trăng Ấp Chợ Cũ, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

39 Gìang A Lô 8/5/2003 Sơn La Bản Pà Liềng, xã Phiêng Pằn, Mai Sơn, tỉnh Sơn La

40 Trần Thu Vân Anh 2/9/2003 Thái Bình Thôn Nham Lang, xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

41 Lâu Thị Vấn 6/4/2003 Thanh Hóa Bản Hạ Sơn, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hóa

42 Mai Thanh Nga 1/7/2003 Thanh Hóa Hải Tiến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá

43 Nguyễn Thị Huyền 10/6/2003 Thanh Hóa Thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

44 Vũ Thị Huyền 23/1/2003 Thanh Hóa Nghĩa Môn, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

45 Hồ Thị Hoài Nhi 26/1/2003 Thừa Thiên 
Huế Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

46 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/8/2003 Tiền Giang Ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

47 Kim Thị Ngọc Ấn 3/8/2003 Trà Vinh Số 123, ấp Thuận An, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

48 Sơn Ngọc Hải 8/26/2003 Trà Vinh Khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

49 Âu Thúy Vân 23/10/2003 Tuyên Quang Thôn Khấu Lấu, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

50 Nguyễn Ngọc Trân Châu 30/10/2003 Vĩnh Long Ấp Tường Nhơn, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long


